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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024 

 

Căn cứ các Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/3/2024 của UBND huyện 

Tân Yên về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024, số 

44/KH-UBND ngày 16/3/2022 về phòng chống bệnh Dại động vật giai đoạn 

2022-2030, số 170/KH-UBND ngày 31/12/2021 về phòng chống bệnh viêm da 

nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa bàn xã Tân Yên giai đoạn 2020-2025, Phương 

án số 112/PA-UBND ngày 13/01/2024 của UBND huyện về phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản năm 2024, kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 

13/3/2024 của UBND huyện Tân Yên  vè phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thuỷ sản năm 2024;  

Căn cứ đặc điểm dịch tễ và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, 

để chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm cho đàn vật nuôi, UBND 

xã Ngọc Châu xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 

Hè năm 2024, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Nhằm chủ động tạo miễn dịch cho vật nuôi, hạn chế sự lây lan mầm bệnh, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra và phòng chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở vật nuôi lây cho con người; ổn định và tái đàn vật nuôi bảo đảm sản xuất 

chăn nuôi đạt hiệu quả.  

2. Yêu cầu 

- Thực hiện tiêm đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, an toàn cho 

người và vật nuôi.  

- Tiêm phòng đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm, tạo được miễn 

dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm với các loại vắc xin tiêm; duy trì kháng 

thể bảo hộ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.  

- Các chủ hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi 

đối với các bệnh truyền nhiễm bắt buộc theo qui định của Luật Thú y, sẽ bị xử 

phạt hành chính theo quy định.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Đối tượng tiêm phòng  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Căn cứ 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, đối tượng tiêm phòng và các loại vắc xin sử 

dụng trong đợt tiêm phòng vụ Xuân Hè, như sau:  

* Đàn trâu, bò: Tiêm bắt buộc vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin 

LMLM, vắc xin Viêm da nổi cục. Tổ chức tiêm phòng bổ sung, khép kín cho 

những đối tượng trâu, bò chưa được tiêm trong đợt tiêm tập trung.  
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* Đàn lợn: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết 

trùng, Phó thương hàn) tai xanh, E.coli, các loại vắc xin Đóng dấu…... Đối với 

các cơ sở sản xuất con giống ngoài việc tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin 

trên, cần tiêm phòng bắt buộc vắc xin Lép to, LMLM.  

* Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại.  

* Đàn gia cầm: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Cúm gia cầm, các loại vắc 

xin khác như: Newcastle, lasota, Gumboro, tụ huyết trùng, dịch tả vịt…tiêm 

theo diến biến dịch bệnh ở từng khu vực, từng thời điểm do hộ chăn nuôi chủ 

động tiêm.  

2. Cơ chế hỗ trợ và các loại vắc xin sử dụng tiêm phòng  

2.1. Đối với vắc xin tiêm phòng có hỗ trợ Nhà nước 

 * Đối với vắc xin Dại: 

- Đối tượng tiêm: Đàn chó, mèo 02 tháng tuổi trở lên 

- Chỉ tiêu giao 1.200 liều, đơn giá vắc xin: dự kiến 15.760-16.500 

đồng/liều.  

- Định mức hỗ trợ:  

+Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin. 

+ Ngân sách huyện hỗ trợ tiền công tiêm phòng là 5.500 đồng/con và chi 

phí khác như: Tuyên truyền(tờ rơi, hội nghị, phóng sự….) kiểm tra, giám sát, in 

giấy chứng nhận tiêm phòng Dại. 

-Chủ chăn nuôi đối ứng 50% kinh phí mua vắc xin, lệ phí tiêm phòng ngoài 

kinh phí, hỗ trợ của Nhà nước (phát sinh nếu có). 

+ Lưu ý: Đối với vắc xin Dại các thôn chỉ đăng ký 1 lần vì số lượng vắc 

xin có hạn, tránh thừa, thiếu vắc xin. Thôn nào đăng ký muộn sẽ thiếu vắc xin. 

* Vắc xin Viêm da nổi cục:  

- Đối tượng tiêm: Tiêm cho đàn trâu, bò thuộc các hộ nuôi dưới 10 

con/hộ. 

- Chỉ tiêu huyện giao 100 liều  

- Đơn giá dự kiến: 26.000 đồng/liều 

- Cơ chế hỗ trợ:  Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí vắc xin là 13.000 

đồng/con. Ngân sách huyện hỗ trợ 50% kinh phí vắc xin là 13.000 đồng/con . 

Người chăn nuôi chi  trả công tiêm phòng là 4.400 đồng / con. 

* Vắc xin cúm gia cầm 

- Đối tượng tiêm: Tiêm phòng cho đàn gia cầm quy mô dưới 2.000 con/hộ 

trong đó ưu tiên cho đàn gia cầm ở các vùng có nguy cơ cao, 3 ổ dịch cũ, gia 

cầm bố, mẹ, những trang trại tham gia xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh đã được chứng nhận. 

- Chỉ tiêu huyện giao 4.000liều  

- Đơn giá dự kiến: 460 đồng/liều 

- Cơ chế hỗ trợ:  Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí vắc xin là 230 

đồng/liều. Ngân sách huyện hỗ trợ 50% kinh phí vắc xin là 230 đồng/liều . 

Người chăn nuôi chi  trả công tiêm phòng là 300 đồng / con. 

 

2. Vắc xin tiêm phòng không có hỗ trợ của nhà nước (tiêm phòng đại 

trà) 
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Căn cứ vào thông báo giá vắc xin của Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh Bắc 

Giang giá vắc xin thu của hộ chăn nuôi như sau: 

- Đối với trâu, bò: Vắc xin Tụ huyến trùng keo phèn giá 6.090đ/1liều/ 

con, lọ 10liều/lọ. Người chăn nuôi nộp tiền vắc xin. 

- Đối với đàn lợn: Tiêm vắc xin phòng 3 bệnh (Dịch tả, Tụ huyết trùng, 

Phó thương hàn) giá 5.500đ/1liều,10liều/lọ. Người chăn nuôi nộp tiền vắc xin. 

UBND xã thu hỗ trợ công tiêm phòng.  

2.3. Hóa chất  

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ hóa chất phục vụ tiêm phòng, phòng chống dịch là 

36 lít.  

- UBND huyện cấp hỗ trợ hóa chất từ nguồn hóa chất dự phòng của huyện 

10 lít để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên địa bàn. 

3. Kinh phí thực hiện  

Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện: 27.948.000đồng. Trong đó:  

- Phần ngân sách tỉnh hỗ trợ: 13.974.000 đồng.  

- Phần ngân sách huyện hỗ trợ: 13.974.000 đồng.  

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Thời gian thực hiện  

Từ ngày 09/4/2024 đến ngày 16/4/2024 UBND xã xây dựng kế hoạch 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024, thành lập ban chỉ 

đạo tiêm phòng, phân công ban chỉ đạo phụ trách các thôn 

Ngày 10/4/2024 UBND xã gửi kế hoạch tiêm phòng cho ban chỉ đạo tiêm 

phòng.  

Ngày 12/4/2024 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng tới ban 

chỉ đạo tiêm phòng, Trưởng thôn trong toàn xã. 

Từ ngày15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 các thôn tổ chức triển khai kế 

hoạch tiêm phòng của UBND xã tới các đoàn thể trong thôn, thành lập ban chỉ 

đạo tiêm phòng ở thôn tổ chức, thống kê toàn bộ đàn gia súc, gia cầm của thôn 

mình, đăng ký các loại vắc xin tiêm phòng (theo mẫu của UBND xã). 

Báo cáo kết quả thống kê và đăng ký số lượng, các loại vắc xin tiêm 

phòng về UBND xã cho đc Vũ Thị Ngát- Công chức ĐC-XD-NN-MT trước 

ngày 25/4/2024.  

1. Thời gian tiêm phòng 

Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 15/5/2024: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt 

các vắc THT cho đàn trâu, bò và Vắc xin 3 bệnh cho đàn lợn. 

(Đối với các loại vắc xin có hỗ trợ của Nhà nước: vắc xin Dại, Vắc xin 

viêm da nổi cục, Vắc xin cúm gia cầm, sẽ có văn bản triển khai tổ chức tiêm 

phòng sau khi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh có nguồn vắc xin cung ứng 

và Đơn giá Vắc xin chính thức) 

  Từ ngày 21/5/2022 đến 22/5/2024: Tổ chức sơ kết công tác tiêm phòng vụ 

Xuân Hè năm 2024. Sau đợt tiêm phòng tập trung, các đơn vị chủ động tổ chức 

tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin để đảm bảo số lượng đàn vật nuôi được 

tiêm phòng đầy đủ theo quy định.  

2. Các bước tiến hành  
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- Đối với đàn chó, mèo: Tổ chức tiêm phòng tập trung tại nơi công cộng. 

Tại mỗi điểm tiêm cần bố trí đầy đủ bảo hộ, trang thiết bị như: rọ mõm, khẩu 

trang, găng tay, kim tiêm, giá cố định. Chó, mèo khi tiêm phòng phải đeo rọ 

mõm, dùng thòng lọng để giữ chó, mèo khi tiêm phòng để đảm bảo an toàn cho 

người tham gia tiêm. 

- Đối với đàn trâu, bò, lợn, gia cầm: Tổ chức tiêm phòng tại hộ gia đình để 

đảm bảo an toàn dịch bệnh phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, gia 

súc, gia cầm. 

- Mỗi thôn thành lập tổ tiêm phòng gồm: Trưởng thôn, cán bộ tiêm phòng, 

công an, y tế thôn,… Trong thời gian tiêm phòng, cần đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ và chủ 

động thực hiện. Đồng thời, thực hiện đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật tiêm 

phòng, chất lượng vắc xin, an toàn cho người và vật nuôi; tổng hợp báo cáo theo 

quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. UBND xã thành lập Ban chỉ đạo tiêm phòng ở xã gồm: Đ/c Phó chủ 

tịch UBND xã làm trưởng ban, các đồng chí cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y, 

trưởng công an xã, công chức văn hóa thông tin, đài truyền thanh xã, chủ tịch 

Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn TN, công chức UBND và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thanh viên. (có quyết định cụ thể kèm theo). 

2. Cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y xã. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu, đăng ký và thanh toán tiền vắc xin 

với TTDVKTNN huyện. 

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật trong công tác triển khai kế hoạch tiêm 

phòng đối với các đồng chí tiêm phòng ở thôn.Tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ 

thực hiện tiêm phòng về Phòng NN&PTNT huyện theo đúng quy định. Bảo 

quản vắc xin đúng quy trình kỹ thuật được quy định. 

- Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, dụng cụ tiêm phòng đảm bảo an toàn 

cho người thực hiện công tác tiêm phòng. 

3. Đồng chí trưởng công an xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiêu diệt 

hết số lượng chó, mèo trong diện tiêm phòng mà không chấp hành tiêm. 

4. Đồng chí trưởng trạm y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, bông, băng sơ cấp 

cứu bệnh nhân khi đang thực hiện công tác không may bị tai nạn, hay bị gia súc 

cắn khi đang làm nhiệm vụ. 

5. Các đồng chí trưởng thôn: Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm theo mẫu, đăng ký số lượng vắc xin nhận 

và tổ chức thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch đề 

ra. Chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả tiêm phòng của thôn mình. 

Thành lập BCĐ thôn gồm: Trưởng thôn, Phó thôn, Công an viên, Y tế thôn. Các 

đoàn thể ở thôn, Hội ND, Hội PN, Hội CCB, Đoàn TN… để tổ chức thực hiện 

kế hoạch tiêm phòng. 

6. Các đồng chí trong ban chỉ đạo xã được phân công phụ trách các thôn 

có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo các thôn thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêm 

phòng. Trong thời gian thôn tổ chức tiêm phòng phải có mặt tại thôn để chỉ đạo 

công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra. 
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 7. Công chức VHXH có trách nhiệm cùng với đài truyền thanh tổ chức 

truyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm vụ Xuân Hè trên địa bàn toàn xã. 

8. Đề nghị Đảng ủy chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động 

tới đoàn viên, hội viên và nhân dân dân thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2024 

V. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Khen thưởng 

 UBND xã tập hợp kết quả tiêm phòng vụ Xuân Hè và tổ chức khen 

thưởng cho các thôn vào dịp cuối năm 2024. 

1. Kỷ luật 

Các thôn không tổ chức tiêm phòng, hoặc tiêm phòng không hoàn thành 

kế hoạch giao thì đồng chí trưởng thôn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

chủ tịch UBND xã. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè 

năm 2024 trên địa bàn toàn xã. Yêu cầu các thôn tổ chức, triên khai thực hiện 

tốt kế hoạch này. Trong khi  thực hiện có gì vướng mắc phản ảnh về thường 

trực UBND xã để kịp thời giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- TT dịch vụ -kỹ thuật -NN huyện(B/c); 

- TTĐU-HĐND-UBND xã; 

- UBMTTQ, các đoàn thể xã; 
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; 

- Lưu: VPUBND, ĐC. 

 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Tân Cương 
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Biểu chỉ tiêu tiêm phòng không hỗ trợ của Nhà nước cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè  

năm 2024 

( kèm theo kế hoạch số: …../KH-UBND, ngày …. tháng 4 năm 2024) 

TT Thôn 

Lợn Trâu, bò Tổng 

Vắc xin   

3 bệnh 

(con) 

Vắc xin 

Viêm da nổi 

cục (con) 

Vắc xin Tụ 

huyết trùng 

(con) 

Vác xin dại 

1 Bình An 30  40 125 

2 Bằng Cục 35  35 112 

3 Ngọc Lợi 35  35 105 

4 Tân Minh 35  35 115 

5 Tân Phú 35  25 95 

6 Quang Châu 35  30 107 

7 Cầu Xi 35  35 95 

8 Châu Sơn 35  20 85 

9 Khánh Ninh 30  10 125 

10 Trại Mới 30  5 75 

12 Tân Trung 30  15 85 

12 Trung Đồng 30  13 75 

Tổng 350 200 300 1200 
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